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Giới  thiệu

 Hệ  thống  thuế

Thu　 ế  ở  Nhật  Bản  được  chia  thành  thuế  quốc  gia

 

và

 thuế  địa  phương .  Thuế  địa  phương  được  chia

 

thành

 thuế  tỉnh  và  thuế  thành  phố.

　Trong  các  loại  thuế  địa  phương,  thuế  thành  phố  của

 thành  phố  Saitama  bao  gồm  10  loại  sau  đây.

Thuế
Thuế quốc gia

Thuế địa phương

Thuế tỉnh

Thuế thành phố

Thuế thị dân của cá nhân

Thuế thị dân của pháp nhân

Thuế tài sản cố định

Thuế xe hạng nhẹ (phân theo loại xe)

Thuế thuốc lá thành phố

Thuế sở hữu đất đặc biệt

Thuế sử dụng suối nước nóng

Thuế cơ sở kinh doanh

Thuế quy hoạch đô thị
Thuế bảo hiểm y tế quốc gia

Các loại thuế thành phố
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  A forest environment tax is imposed from FY2024 （R6),
and is collected together with the inhabitant tax on 
individuals  (per capita levy).

    2024(令和6)年度起森林环境税将开始課税，
与个人住民税均等比例部分一起征收。

      
   

  令和６年度から森林環境税が課税され、個人住民税均
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免除

れいわ かぜいしんりんかんきょうぜい

等割とあわせて徴収されています。

ねんど こじんじゅうみんぜいきん

とうわり ちょうしゅう

めんじょ

Các  loại thuế thành phố

Thuế Cư trú Cá nhân

　Thuế cư trú cá nhân là sự kết hợp giữa thuế thị dân 

của cá nhân và thuế tỉnh dân của cá nhân . Loại thuế 

này là khoản thuế mà những người cư trú tại thành phố 
Saitama vào ngày 1 tháng 1 phải nộp cho thành phố và 

tỉnh. Đây là loại thuế đánh vào thu nhập kiếm được từ 

ngày
 
1
 
tháng

 
1
 
đến

 
ngày

 
31

 
tháng

 
12

 
của

 
năm

 
trước.

Thuế cư 
trú
 

cá
 

nhân
 

bao
 

gồm
 

"phần
 

thuế 
cố 

định
 

theo

 

đầu
 

người"
 

và
 

"phần
 

thuế
 

theo
 

thu
 

nhập".

Để
 
biết

 
thêm

 
thông

 
tin
 

chi
 

tiết ,
 

vui
 

lòng
 

liên
 

hệ
 

với
 

Phòng
 
thuế

 
cá

 
nhân

 
tại

 
Văn

 
phòng

 
thuế

 
thành

 
phố

 
theo

 

khu
 
vực

 
quản

 
lý
 
(Chỉ

 
hỗ

 
trợ

 
bằng

 
tiếng

 
Nhật).

　Thuế
 

rừng
 

và
 

môi
 

trường
 

đã
 

được
 

áp
 

dụng
 

vào
 

năm
 

tài

 

chính

 

2024

 

và

 

được

 

thu

 

cùng

 

với

 

phần

 

thuế
 

cố
 

định

 

theo

 

đầu

 

người

 

trong

 

thuế
 

cư
 

trú

 

cá

 

nhân.

Người cần nộp thuế

Người cư trú tại Thành phố Saitama.

Người có văn phòng hoặc cơ sở kinh 

doanh tại một quận trong Thành phố 

Saitama nhưng không cư trú tại cùng 

quận đó.

       

Thuế thành phố yên

Thuế tỉnh yên

Thuế suất  phần  thu  nhập

Thuế thành phố

Thuế tỉnh

  Hiệp  định tránh đánh thuế hai lần

　Nếu  bạn  đến  từ một quốc gia có hiệp định thuế với

 Nhật  Bản ,  bạn  có  thể  đủ  điều  kiện  được  giảm  hoặc

 miễn  thuế  cư  trú  cá  nhân  theo  hiệp  định  thuế
 

đó.

　Ngoài
 

ra,
 

ngay
 

cả
 

khi
 

bạn
 

đến
 

từ
 

một
 

quốc
 

gia
 

có
 

hiệp

 
định

 
thuế

 
không

 
trực

 
tiếp

 
áp

 
dụng

 
thuế

 
cư

 
trú

 

cá

 

nhân

 
như

 
nhân

 
viên

 
chính

 
phủ

 
nước

 
ngoài,

 
giáo

 

sư

 

hoặc

 

sinh

 
viên

 
quốc

 
tế ,

 
bạn

 
sẽ

 
không

 
cần

 
chịu

 

thuế

 

cư

 

trú

 

cá

 
nhân

 
đối

 
với

 
thu

 
nhập

 
được

 
miễn

 

thuế

 

thu

 

nhập.

　Để

 

biết

 

thêm

 

thông

 

tin

 

chi

 

tiết ,

 

vui

 

lòng

 

liên

 

hệ

 

với

 
Phòng

 

thuế

 

cá

 

nhân

 

tại

 

Văn

 

phòng

 

thuế

 

thành

 

phố

 

theo

 

khu

 

vực

 

quản

 

lý

 

(Chỉ
 

hỗ
 

trợ
 

bằng

 

tiếng

 

Nhật).
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Thuế xe hạng nhẹ (phân theo loại xe)

　Thuế xe hạng nhẹ là loại thuế mà người sở hữu xe 

hạng

 

nhẹ
 

hoặc xe máy tính đến ngày 1 tháng 4 phải nộp. 

Khi

 

mua

 

xe,

 

chuyển nhượng xe hoặc chuyển nơi cư trú, 

bạn

 

cần

 

thực

 

hiện các thủ tục liên quan. Nơi thực hiện 

thủ
 

tục

 

sẽ
 

khác

 

nhau tùy theo loại xe hạng nhẹ hoặc xe 

máy

 

bạn

 

sở
 

hữu.

 

Để

 

biết

 

thêm

 

thông

 

tin

 

chi

 

tiết ,

 

vui

 

lòng

 

liên

 

hệ
 

với

 

Phòng

 

thuế

 

cá

 

nhân

 

tại

 

Văn

 

phòng

 

thuế
 

thành

 

phố
 

theo

 

khu

 

vực

 

quản

 

lý

 

(Chỉ
 

hỗ
 

trợ
 

bằng

 

tiếng

 

Nhật).

  

            

    

Loại  xe

Xe  gắn  máy

Xe hạng nhẹ

Xe ô tô nhỏ hai bánh

Dưới 50cc

Phân  loại Số tiền thuế

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

Trên 50cc, dưới 90cc

Trên 90cc, dưới 125cc

2 bánh (Trên 125cc dưới 250cc)

Trên 250cc250cc以上 

Xe  hạng  nhẹ 4 bánh

(Dưới 660cc)

Cho  hành 
 khách

 

Dùng riêng 
tư

Dùng cho 
kinh doanh

Dùng  riêng
tư

Dùng  cho  
kinh  doanh

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

 yên

Số tiền thuế cho mỗi ngày đăng ký xe mới

Xe có tuổi đời từ 13 năm trở lên so với đăng ký xe mới tính 

đến
 

ngày
 

1
 

tháng 4 (thuế cao)

Xe có tuổi đời dưới 13 năm kể từ ngày đăng ký xe mới tính đến ngày 1 tháng 4

Nếu xe mới được đăng ký trước ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đăng ký xe mới sau ngày 1 tháng 4 năm 2015

*Xe có hiệu suất nhiên liệu tốt sẽ được giảm thuế vào năm sau.
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Thuế  bảo  hiểm  y  tế  quốc gia

　Tại Nhật Bản, tất cả mọi người đều cần tham 

gia

 

bảo

 

hiểm y tế, bất kể nghề nghiệp hay độ tuổi 

(trừ
 

những

 

người có tư cách lưu trú "tạm trú").

　Ví dụ , những người không tham gia bảo hiểm y tế 

như
 

bảo

 

hiểm y tế công ty hoặc hệ thống bảo hiểm 

chăm

 

sóc

 

dài

 

hạn cho người cao tuổi cần tham gia bảo 

hiểm

 

y

 

tế
 

quốc

 

gia.

　Để biết thêm thông tin chi tiết , vui lòng liên hệ với 

Bộ
 

phận Bảo hiểm y tế quốc dân thuộc Phòng bảo 

hiểm

 

và

 

hưu trí tại Ủy ban quận theo khu vực quản lý. 

(Chỉ
 

hỗ
 

trợ
 

bằng tiếng Nhật.)

  

             

             

             

             

  

Đối với thuế thành phố, hãy liên 

hệ
 

với văn phòng thuế thành phố.

　Văn phòng thuế thành phố là nơi hỗ trợ giải 

đáp

 

các

 

thắc mắc liên quan đến thuế thành phố.

　Để biết thêm thông tin chi tiết , vui lòng liên hệ với 

Phòng thuế cá nhân tại Văn phòng thuế thành phố 
theo

 

khu vực quản lý (Chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật).

*Các thủ tục xin giấy chứng nhận thuế thành phố , 

nộp

 

thuế thành phố , đăng ký và khai báo hủy xe đạp 

máy

 

và

 

xe chuyên dụng cỡ nhỏ có thể được thực hiện 

tại

 

quầy

 

thuế thành phố của mỗi ủy ban quận (Nếu 

bạn

 

sử
 

dụng

 

văn phòng quận Ōmiya, vui lòng đến quầy 

tổng

 

hợp

 

thuế
 

thành phố tại văn phòng thuế thành phố 

khu

 

vực

 

phía

 

Bắc; nếu bạn sử dụng văn phòng quận 

Urawa ,

 

vui

 

lòng

 

đến quầy tổng hợp thuế thành phố tại 

văn

 

phòng

 

thuế
 

thành phố khu vực phía Nam).
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8.7
8.7% 2025

20258.7

2.4

8.7

2.4

2025

2.4

Nộp thuế thành phố, v.v.

Nộp  thuế  thành  phố

　Những
 

ai
 

phải
 

nộp
 

thuế thành
 

phố cần
 

hoàn
 

tất
 

việc
 
nộp

 
trước

 
hạn.

　Thuế thành
 

phố có
 

thể được
 

nộp
 

bằng
 

thông
 

báo
 

nộp
 
thuế  

hoặc
 
bằng

 
hình

 
thức

 
ghi

 
nợ  

trực
 
tiếp.

 
Thuế

 
cư  

trú
 

cá
 

nhân
 

cũng
 

có
 

thể  
được

 
khấu

 
trừ  

từ
 

lương
 

hoặc
 

lương
 

hưu
 

của
 

bạn.
 

Để  
biết

 
thêm

 
thông

 
tin

 
chi

 
tiết,

 
vui

 
lòng

 
liên

 
hệ  

với
 

Phòng
 

Nộp
 

thuế
 

tại
 

Văn
 

phòng
 

thuế  
thành

 
phố  

theo
 

khu
 

vực
 

quản
 

lý
 

(Chỉ
 

hỗ
 

trợ
 

bằng
 

tiếng
 

Nhật).

Nếu  bạn  không  nộp  thuế  thành  phố  đúng  hạn

　Việc không nộp thuế thành phố đúng hạn được

 

coi

 là  quá  hạn .  Nếu  bạn 

 

không

 

nộp ,

 

bạn

 

sẽ
 

nhận

 

được

 thông  báo  nhắc  nhở.

 

Nếu

 

bạn

 

trễ
 

hạn,

 

phí

 

nộp

 

chậm

 sẽ  được  tính

 

dựa

 

trên

 

số
 

ngày

 

chậm

 

nộp.

 

Bạn

 

cần

 trả  các

 

khoản

 

phí

 

này

 

ngoài

 

số
 

tiền

 

thuế
 

còn

 

nợ.

　Phí

 

nộp

 

chậm

 

được

 

tính

 

ở
 

mức

 

2,4%

 

mỗi

 

năm 

 

cho

 

khoảng

 

thời

 

gian

 

từ
 

ngày

 

sau

 

ngày

 

đến

 

          

           
 
           

          

 

          

          

          

         

  

        

             

            

            

               

             

  

   

            

            

             

       

    

8.7

hạn đến một

tháng. Nếu bạn tiếp tục quá hạn,phí sẽ tăng lên 8,7%

mỗi năm (tính đến tháng 1 năm 2025).

Việc tiếp tục quá hạn có thể dẫn đến các thủ tục thu

hồi, chẳng hạn như tịch thu tài sản của bạn.

Việc nộp thuế thành phố quá hạn gây bất lợi cho

người nộp thuế, và toàn bộ thành phố sẽ bị mất tiền khi

sử dụng một khoản tiền lớn của người nộp thuế để giải

quyết các khoản thuế quá hạn.

　

　

 　Khi rời khỏi đất nước

Nếu bạn rời khỏi công ty và rời khỏi đất nước , bạn

nên khấu trừ thuế một lần từ tiền lương cuối cùng ,

hoặc thông báo cho Phòng thuế cá nhân tại Văn phòng

thuế thành phố theo khu vực quản lý nơi bạn cư trú về
tên của đại lý thuế sẽ nộp thuế thay bạn (Người quản lý

nộp thuế). (Chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật.)

　

　 Thời hạn nộp thuế của thành phố
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Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Hàng
 tháng

Thuế tài sản cố định, Thuế quy   hoạch đô thị,
T

 

huế xe hạng nhẹ

Thuế cư trú cá nhân

Thuế  tài  sản  cố  định,  Thuế quy   hoạch đô thị,
T

 

huế
 

bảo hiểm y tế quốc gia

Thuế  cư  trú  cá  nhân,  Thuế bảo hiểm y tế quốc gia

Thuế  bảo  hiểm  y  tế  quốc  gia

Thuế  cư  trú  cá  nhân,  Thuế bảo hiểm y tế quốc gia

Thuế  bảo  hiểm  y  tế  quốc  gia

Thuế  tài  sản  cố  định,  Thuế quy    hoạch đô thị, 
Thuế  bảo  hiểm  y  tế  quốc  gia

Thuế  cư  trú  cá  nhân,  Thuế  bảo  hiểm  y  tế  quốc  gia

Thuế  tài  sản  cố  định,  Thuế quy    hoạch đô thị, 
Thuế  bảo  hiểm  y  tế  quốc  gia

                  

                  

                      

              

Giấy chứng nhận thu nhập và thuế (

miễn

 

thuế), giấy chứng nhận nộp thuế

　Thành phố Saitama cấp các loại giấy chứng nhận 

như "Giấy chứng  nhận  Thu  nhập  và  thuế  (miễn  thuế
)"  để  chứng  nhận  thu  nhập  của  bạn  trong  năm,  và

 

"

Giấy  chứng  nhận  Nộp  thuế"  để  chứng  nhận  bạn

 

đã

 nộp  thuế .  Bạn  có  thể  cần  giấy  chứng  nhận  khi

 

thay

 đổi  tình  trạng  cư  trú  hoặc  đăng  ký  nhà  ở  xã

 

hội .

 Trong  những  trường  hợp  như  vậy,  vui  lòng  nộp

 

đơn

 tại  quầy  tổng  hợp  tại  Văn  phòng  thuế  thành

 

phố
 

theo

 khu  vực  quản  lý,  quầy  thuế  thành  phố
 

tại

 

ủy

 

ban

 quận,  Phòng  dân  cư  quận,  văn  phòng

 

chi

 

nhánh

 

hoặc

 Quầy  công  dân.  Có  một  khoản

 

phí

 

khi

 

nộp

 

đơn

 

xin

 giấy  chứng  nhận.  Bạn  cũng

 

sẽ
 

cần

 

một

 

số
 

giấy

 

tờ
 

để
 xác  minh  danh  tính  (chẳng

 

hạn

 

như
 

hộ
 

chiếu

 

hoặc

 bằng  lái  xe  Nhật  Bản).

　Để
 

biết

 

thêm

 

thông

 

tin

 

chi

 

tiết,

 

vui

 

lòng

 

liên

 

hệ
 

với

 Phòng

 

thuế
 

cá

 

nhân

 

tại

 

Văn

 

phòng

 

thuế
 

thành

 

phố
 theo

 

khu

 

vực

 

quản

 

lý

 

(Chỉ
 

hỗ
 

trợ
 

bằng

 

tiếng

 

Nhật).

                        

                   

Danh sách thời hạn nộp thuế của thành phố
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0061

0061

0061

0061

Ủy  ban  Quận  Nishi

Ủy  ban  Quận  Kita

Ủy  ban  Quận  Omiya

Văn phòng  thuế  thành  phố  khu  
vực phía  Bắc

(Phụ  trách  các  quận Nishi,  Kita,  
Omiya,  Minuma và  Iwatsuki)

Ủy  ban  Quận  Minuma

Ủy  ban  Quận  Chuo

Ủy  ban  Quận  Sakura

Ủy  ban  Quận  Urawa

Văn  phòng  thuế  thành  phố  khu
 vực  phía  Nam

(Phụ  trách  các  quận  Chuo,  

Sakura,  Urawa,  Minami  và  Midori)

Ủy  ban  Quận  Minami

Ủy  ban  Quận  Midori

Ủy  ban  Quận  Iwatsuki

Mã  bưu  chính   

3-4-2 Nishi-omiya, Nishi-ku

1-852-1 Miyahara-cho, Kita-ku

1-124-1 Kishiki-cho, Omiya-ku

12-36 Horisaki-cho, Minuma-ku

5-7-10 Shimo-ochiai Chuo-ku

4-3-1 Dojo,Sakura-ku 

6-4-4 Tokiwa, Urawa-ku

6-4-21 Tokiwa, Urawa-ku

7-20-1 Bessyo, Minami-ku

975-1 Nakao,Midori-ku 

3-2-5 Honcho, Iwatsuki-ku

Bộ phận phụ trách Số điện thoại Số  Fax

Quầy thuế thành

phố

Phòng bảo hiểm

và hưu trí

Quầy thuế thành

phố

Phòng bảo hiểm

và hưu trí

Phòng bảo hiểm

và hưu trí

Phòng Thuế
Cá nhân
Phòng Thuế 
Pháp nhân

Phòng Thuế
 Tài ns

Phòng Nộp thuế

Quầy thuế 

thành phố

Phòng bảo hiểm 

và hưu trí

Quầy thuế 

thành phố

Phòng bảo hiểm 

và hưu trí

Quầy thuế 

thành phố

Phòng bảo hiểm 

và hưu trí

Phòng bảo hiểm 

và hưu trí

Phòng Thuế
 Cá nhân

 
  

Phòng

 

Thuế

 

Tài

 

ns

Quầy thuế 

thành phố

Phòng bảo hiểm 

và hưu trí

Quầy thuế 

thành phố

Phòng bảo hiểm 

và hưu trí

Quầy thuế 

thành phố

Phòng bảo hiểm 

và hưu trí

             

           

             

           

             

           

             

           

             

           

             

           

             

           

             

           

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Thành phố Saitama. 

Ở góc trên bên cần, có các nút dịch sang tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung.

Tên cơ sở

Thông tin liên hệ để được giải đáp thắc mắc về thuế thành phố *Chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật
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